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BÀI TẬP 1 ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

I. PhÇn tr¾c nghiÖm 

1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

* Bản tự thuật được dùng với mục đích: 

A. Giới thiệu về mình                     

B. Kể về tình hình học tập của mình 

C. Giới thiệu về những người trong gia đình mình 

2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu hoàn chỉnh 

A. Tên em 

B. Tên em là Nguyễn Mai Anh 

C. Tên em là 

3. Khoanh tròn chữ đặt trước chữ viết đúng 

A. Tre nứa                     B. Che nứa                 C. Tre lứa                    D. Che lứa 

 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước chữ viết đúng  

A. Gà ghô                      B. Ghà gô                  C. Ghà ghô                  D. Gà gô 

 5. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng 

* Khi nào em nói lời cảm ơn: 

A. Khi em giúp đỡ người khác làm một việc 

B. Khi em không nhận được sự giúp đỡ của người khác 

C. Khi em nhận được sự giúp đỡ của người khác 

 6. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng 

* Khi nào em nói lời xin lỗi: 

A. Khi em thấy mình có lỗi với người khác 

B. Khi em thấy người khác có lỗi với mình 

C. Khi em thấy mình không có lỗi với người khác 

 7. Ghi chữ Đ vào       trước ý ghi đúng trật tự bảng chữ cái 

A. a, b, ă, c, â, đ, ê, e, d 

B. a, â, ă, b, c, d, đ, e, ê 



C. a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê 

 8. Ghi chữ Đ vào       trước ý ghi đúng tên các bạn theo đúng trật tự bảng chữ cái 

A. Anh, Bích, Hà, Chinh, Quân 

B. Anh, Bích, Chinh, Hà, Quân 

C. Anh, Chinh, Bích, Hà, Quân 

 9. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng 

* Câu chuyện “Có công mài sắt, có ngày nên kim” khuyên em: 

A. Phải kiên trì trong công việc 

B. Phải limh hoạt trong công việc 

C. Phải tích cực trong công việc 

 10. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng 

* Trong bài Phần thưởng, các bạn đề nghị cô giáo tặng riêng cho Na phần thưởng đặc biệt 

vì: 

A. Na hiền lành nhất lớp 

B. Na tốt bụng, hay giúp đỡ bạn 

C. Na ngoan ngoãn 

 11. Khoanh vào chữ trước câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì ? 

A. Mẹ em hát rất hay 

B. Mẹ em là giáo viên 

C. Mẹ em làm nghề dạy học 

 12. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng 

* Trong bài Bạn của Nai Nhỏ, cha Nai Nhỏ đồng ý cho con đi chơi vì: 

A. Cha Nai Nhỏ biết bạn của con mình là người thông minh 

B. Cha Nai Nhỏ biết bạn của con mình là người dũng cảm 

C. Cha Nai Nhỏ biết bạn của con mình là người luôn hết mình vì bạn 

 13. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng 

* Câu chuyện “Mẩu giấy vụn” khuyên nhủ, nhắc nhở em: 

A. Không vẽ bậy lên bàn 

B. Phải giữ gìn vệ sinh lớp sạch sẽ. 



C. Không bôi bẩn lên tường 

  

14. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng 

Bài tập đọc được đặt tên là “Người mẹ hiền” vì: 

A. Trông cô giáo giống như người mẹ 

B. Cô giáo cũng là một người mẹ 

C. Cô giáo hiền từ và yêu thương học sinh như một người mẹ 

   II. PHẦN TỰ LUẬN 

1. Viết 3 câu theo mẫu: Ai làm gì ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

2. Viết đoạn văn ngắn kể về một người thân của em. 

Bài làm 
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